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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	I. Mở đầu về chăn nuôi
	1.1. Vai trò . triển vọng của chăn nuôi
	1
	1.5
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1.5
	0.25

	
	
	1.2. Định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi
	1
	1.5
	2
	4.5
	
	
	
	
	3
	
	6
	0,75

	
	
	1.3. Một số loại vật nuôi phổ biến ở Việt Nam
	2
	3
	3
	4.5
	
	
	
	
	5
	
	7.5
	1.25

	
	
	1.4. Một số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam
	1
	1.5
	1
	1,5
	
	
	1
	5
	2
	1
	8
	1

	2
	II. Nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi
	2.1. Vai trò của việc nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi.
	1
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

1
	


	

1.5
	

0.25

	
	
	2.2. Chăn nuôi vật nuôi. và cách phòng trị bệnh cho vật nuôi


	4
	6
	1
	4.5
	1
	4
	
	
	

6
	

2
	

14.5
	

5.5

	
	
	2.3. Vệ sinh trong chăn nuôi

	
	
	4
	6
	
	
	
	
	

4
	


	

6
	

1

	Tổng
	10
	15
	11
	21
	1
	4
	1
	5
	20
	3
	45
	10

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	50
	50
	100
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	100
	100


Ghi chú:
- Đề kiểm tra gồm hai loại câu hỏi: trắc nghiệm khách quan (TNKQ) và tự luận (TL). 
- Số lượng câu hỏi phân bổ trong các đơn vị kiến thức được xác định dựa vào mức độ yêu cầu cần đạt. số lượng chỉ báo và thời lượng dạy học thực tế của từng đơn vị kiến thức đó. 
- Loại câu hỏi tùy thuộc vào mức độ nhận thức: Với mức độ nhận biết và thông hiểu nên sử dụng loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan; với mức độ vận dụng và vận dụng cao nên sử dụng loại câu hỏi tự luận.
- Các câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu cần được phân bổ ở tất cả các đơn vị kiến thức và mỗi câu chỉ tương ứng với một chỉ báo.
- Tỉ lệ điểm phân bổ cho các mức độ nhận thức: khoảng 40% nhận biết. 30% thông hiểu. 20% vận dụng và 10% vận dụng cao.
- Trong đề kiểm tra cuối kì. tỉ lệ điểm dành cho phần nửa đầu học kì chiếm khoảng 1/3.
- Số lượng câu hỏi ở mức nhận biết trong khoảng 12 – 16; ở mức thông hiểu trong khoảng 6 – 12; ở mức vận dụng và vận dụng cao trong khoảng 1 – 3.


KHUNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7
	TT
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức. kĩ năng cần kiểm tra. đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương IV. Mở đầu về chăn nuôi

	1.1. Vai trò . triển vọng của chăn nuôi
	Nhận biết:
- Trình bày được vai trò của chăn nuôi đối với  đời sống con người và nền kinh tế.
- Nêu được triển vọng của  chăn nuôi ở việt nam
	1
	
	
	

	
	
	1.2. Định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi
	Nhận biết: 
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi.
	1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Nhận thức được sở thích và sự phù hợp của bản thân với các ngành nghề trong chăn nuôi.
	
	1
	
	

	
	
	1.3. Một số loại vật nuôi phổ biến ở Việt Nam
	Nhận biết: 
- Nhận biết được một số vật nuôi được nuôi nhiều ở nước ta (gia súc.gia cầm)
- Nhận biết được một số vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta  (gia súc.gia cầm)
	2
	1
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- So sánh  được các đặc điểm cơ bản của các loại vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta.
	
	1
	
	

	
	
	1.4. Một số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam
	Nhận biết:
- Nêu được các phương thức chăn nuôi ở nước ta
	1
	1
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Nêu được ưu và nhược điểm của các phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
- Đề xuất được phương thức chăn nuôi phù hợp cho một số đối tượng vật nuôi phổ biến ở địa phương.
	
	
	
	
1

	2
	[bookmark: _GoBack]Chương 5. Nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi
	2.1. Vai trò của việc nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi.
	 Nhận biết 
- Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng. chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi.
	1
	
	
	

	
	
	2.2. Chăn nuôi vật nuôi.












	 Nhận biết:
Nêu được các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng. chăm sóc vật nuôi non.vật nuôi đực giống .vật nuôi cái sinh sản
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Trình bày được kĩ thuật nuôi. chăm sóc cho một loại vật nuôi phổ biến.
- So sánh được kĩ thuật nuôi dưỡng .chăm sóc cho vật nuôi non. vật nuôi đực và vật nuôi cái sinh sản
	1
	2
	
	

	
	
	
	Vận dụng 
- Vận dụng được kiến thức  về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi vào thực tiễn của gia đình. địa phương
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng cao
- Lập được kế hoạch. tính toán được chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc. phòng trị bệnh một loại vật nuôi trong gia đình.
	
	
	
	

	
	
	2.3. Vệ sinh trong chăn nuôi

	Nhận biết:
- Nêu được  các vai trò việc vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Nêu được những việc nên làm và những việc không nên làm để bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
	
	5
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn vào bảo vệ môi trường trong chăn nuôi ở gia đình và địa phương
	
	
	
	



